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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ, 

Thể Dục Sáng 
 

- Giáo dục trẻ biết cảm ơn và nhận quà bằng 2 tay từ người lớn 

- Thói quen chào khách đến lớp, lễ phép, nhận đồ vật bằng 2 tay 

- Giáo dục trẻ thói quen giữ gìn vệ sinh sức khỏe cá nhân của trẻ. 

- Giáo dục trẻ biết trao và nhận đồ bằng hai tay từ người lớn. 

- Trao đổi với phụ huynh về nguyên nhân gây bệnh sởi và cách phòng bệnh sởi. 

-Tập các bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp. 

(MT 1) 

Trò chuyện 

sáng 
 

Nhận ra và không chơi ở những nơi mất vệ sinh, 

không an toàn, nguy hiểm đến tính mạng:  

+ Biết và không làm một số việc có thể gây nguy 

hiểm.(chỉ số 22) 

- Trò chuyện và sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm…phù hợp với ngữ cảnh 

(MT 104) 

Nhận ra và không chơi ở những nơi mất 

vệ sinh, không an toàn, nguy hiểm đến 

tính mạng:  

+ Không tự ý đi chơi; đi bộ trên vỉa hè, 

đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, 

không leo trèo... 

+ Xem tranh và nói những hành động 

không nên làm, giải thích vì sao? 

Học 
Nghỉ lễ Giỗ Quốc Tổ 

Hùng Vương 

Vẽ phong cảnh quê 

hương 

(MT 197) 

Vỗ tay theo nhip bài hát 

"Yêu Hà Nội" 

(MT 196) 

Khám phá chiếc ly cầu 

vồng 

(MT 50) 

Tách, gộp trong phạm vi 

10  

(MT 66) 

Đứng một chân và giữ 

thăng bằng trong 10 

giây 

(MT 3) 

Nhận dạng chữ 

"P", "Q" 

(MT 130) 



Chơi Ngoài 

Trời 
 

- Quan sát, trò chuyện về bầu trời - mặt trời. Tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu 

và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và 

ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.                         

- Quan sát Cây cóc. 

- TCVĐ: đi chạy thay đổi tốc độ, cướp cờ, ném bóng vào rổ, chuyền bóng  

- Chơi dân gian: Gắp cua, thảy đá, ô quan, nhảy dây, bịt nắt bắt dê, rồng rắn lên mây… 

- Chơi tự do, chơi với vật liệu thiên nhiên : cát, nước, sỏi, cát, lá cây, giấy…. 

Chơi, Hoạt 

Động Ở Các 

Góc 

 

* Trò chơi giả bộ có cốt chuyện: 

- Mức độ phong phú của các tình tiết NDCC: Nội dung chơi theo kinh nghiệm của trẻ. 

- Có biểu hiện về ngôn ngữ giọng điệu nhân vật.  

- Hay đặt câu hỏi trong khi chơi 

Nhập vai thể hiện cử chỉ, điệu bộ giọng nói của nhân vật khi chơi. 

Trang phục: áo dài, áo bà ba, thước, phấn, bảng đen, tranh ảnh, tai nghe, thuốc tây, giấy 

viết.... 

* Trò chơi xây dựng: 

Quan tâm đến sự hài hòa cân đối của MH về hình dạng, kích thước và màu sắc                     

- Biết sử dụng các loại “VLXD” khác nhau để “gia công” và phát triển MHXD                      

- Mô hình có đầy đủ chi tiết gợi ý                                                                                        

- Có sáng kiến trong việc tổ chức trò chơi 

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định                

Chuẩn bị: Đồ chơi lắp ráp, khối gỗ, khối bistis, hàng rào, sỏi, sơ đồ, cây khô, lõi chỉ, hộp 

sữa, nắp bánh plan, ống hút…… 

* Trò chơi học tập: 

- Có ý tưởng  độc đáo, khác lạ về MHXD            

- Hình dung rõ ràng trước khi chơi: Tên gọi, cấu trúc, “VLXD” sẽ sử dụng…                          

- Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi nhanh nhẹn, gọn đẹp và đúng nơi qui định                

- HĐC có mức độ phức tạp phù hợp     

- Có một số hành vi như người đọc sách (CS83) 

Chuẩn bị: 

+ LQVT: đomino, que tính, bảng chun, bút lông, bút chì, tìm nhóm số lượng 8, 9, trúc 

xanh, in, vẽ thêm cho đủ số lượng, tạo hình chữ số từ 9, thực hiện các bài tập theo yêu 



cầu… 

+ LQCV: bộ chữ cái, tô, tập đồ các nét chữ đã học thực hiện bài tập trong vở chữ viết, sao 

chép ký hiệu, chữ cái, tên mình, tạo hình, trang trí chữ cái đã học.  

+ KPKH: Đồ vật chìm, nổi; NVL tan, không tan, gỗ, kim loại, nhôm. 

+ Góc nghệ thuật: tranh mẫu, giấy A4, giấy thủ công, bút màu, hồ dán, len, nắp bánh lăn, 

hộp sữa, hột hạt, vỏ hạt dẻ, cành cây khô, hoa khô, khăn, đất nặn, màu nước, cọ vẽ… 

+ Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình (chỉ số 103) (vẽ phong cảnh 

quê hương theo ý thích của trẻ,....) 

+ Kể chuyện: Tranh truyện, rối que 

+ Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. 

+ Thư viện: Sách truyện các thể loại: thiếu nhi, cổ tích, truyện đọc, sách tự tạo; ký hiệu 

sách, kẹp sách…. 

+ Âm nhạc: Phách tre, lon sữa, lục lạc, trống, hũ thuỷ tinh, hoa đeo tay, mũ múa, gáo dừa, 

bài tập âm nhạc... 

Vỗ tay theo nhịp bài hát "Yêu Hà Nội" 

+ BTLNT: Dĩa, chén nhựa, bánh mì, bơ, trái cây…Thực hiện một số thao tác trong chế biến 

thức ăn, nước uống (Cock tail trộn, bánh mì kẹp bơ) 

+ TCVĐ: búng thun, cắp cua, ô ăn quan, ném bóng vào rổ. 

(MT 136) 

Ăn, ngủ,  

vệ sinh 
 

- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và tay bẩn (Chỉ số 15) 

- Biết lựa chọn món ăn theo ý muốn. 

- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường 

- Biết tự thay quần áo khi bị ướt. Lựa chọn trang phục phù hợp thời tiết. 

- Ngủ ngoan, đúng giờ.. 

- Ăn đa dạng với các món ăn, thực phẩm 

(MT 33) 

Sinh hoạt 

chiều 
 

- Biết hút thuốc lá có hại 

và không tới gần người 

hút thuốc lá    

- Cách chọn quần áo phù 

hợp với thời tiết.  

-  Quan tâm, chia sẻ, 

giúp đỡ bạn 

- Thực hiện vở bài tập 

toán trang 13 

- Thực hiện vở tập tạo 

hình trang 21           

- Trò chuyện với trẻ, 

giúp trẻ hỏi lại hoặc có 

những biểu hiện qua cử 

Trò chuyện, tìm 

hiểu sở thích 

khám phá, tò mò 

tìm tòi các sự 

vật, hiện tượng 



chỉ, điệu bộ, nét mặt 

khi không hiểu người 

khác nói (CS76) 

(MT 164) 

xung quanh  như 

đặt câu hỏi về sự 

vật, hiện tượng: 

Tại sao có 

mưa?... 

Thực hiện vở bài 

tập làm quen chữ 

viết trang 21,22 

(MT 46) 

 


